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Bài 11: ôc, ưc 

ôôcc    ưưcc  

  
 

vỏ ốc cơn lốc thợ mộc 

   

nhức răng tức giận vực thẳm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

c

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ôc 
 

ốc bốc chốc cốc dốc đốc gốc  

ộc bộc cộc gộc hộc lộc mộc 
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ực bực cực đực hực lực mực 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ôc     ưc 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cơn lốc nhức răng thợ mộc 

tức giận vỏ ốc vực thẳm 

 

    

1 
    

2 

    

  
    

  

    

  
    

  

    

  
  

3 
 

  

  

4               

       

  
 

  

 

5             
 

  

       

  
  

       

  
  

       

  
  

6               
  

       

  
  

 

Ngang 

4. 
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Dọc 

1. 
 

2. 

 

3. 

 



                                                           

144  Tiếng Nước Tôi  

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ôc và gạch dưới những từ có 

vần ưc.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Đức thích nhặt những vỏ ốc có nhiều màu 

sắc.  

Ở Texas và Oklahoma hay có những cơn 

lốc to đáng sợ. 

 

Nghề nghiệp của bố tôi trước đây là thợ 

mộc. 

 

Hợp ham ăn kẹo nên bị nhức răng. 

 

Khi tức giận, mặt của Lập đỏ như quả cà 

chua. 

 

Chiếc xe ngừng gấp lại khi vừa đến bờ vực 

thẳm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Đức thích nhặt gì? 

▪ Cái lọ. ▪ Nắp chai. ▪ Vỏ ốc. 

Ở Texas và Oklahoma hay có những điều gì đáng sợ? 

▪ Cơn lốc to. ▪ Nắng gay gắt. ▪ Trận lụt lớn. 

Trước đây bố tôi làm nghề gì? 

▪ Thợ cắt tóc. ▪ Thợ sơn. ▪ Thợ mộc. 

Vì sao Hợp bị nhức răng? 

▪ Vì đi nha sĩ. ▪ Vì ham ăn kẹo. ▪ Vì không đánh răng. 

Mặt của Lập nhìn ra sao khi tức giận? 

▪ Đỏ như quả cà chua. ▪ Méo miệng. ▪ Nhăn nheo. 

Chiếc xe làm gì khi vừa đến bờ vực thẳm? 

▪ Lao vun vút. ▪ Ngừng lại. ▪ Rớt xuống vực thẳm. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Ơ Texas va Oklahoma hay co 

nhưng cơn lôc to đang sơ. 
 

Nghê nghiêp cua bô tôi trươc 

đây la thơ môc. 

 

Chiêc xe ngưng gâp lai khi 

vưa đên bơ vưc thăm. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Đức thích nhắt nhứng vỏ ốc có nhiều mảu sắc.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Khi tức giấn, mắt của Lập đỏ như quả cả chua.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

thợ mộc, tức giận, vỏ ốc 

Đức thích nhặt những ________ 

có nhiều màu sắc.  

Nghề nghiệp của Bố tôi trước 

đây là ______________. 

 

Khi ______________, mặt của 

Lập đỏ như quả cà chua. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

bờ vực thẳm 

ngừng gấp lại 

chiếc xe 

khi vừa đến 

nhức răng 

bị 
ham ăn kẹo 

nên Hợp 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p c o r s u r â g ê 

n ơ t h ợ m ộ c s t 

v n b x l ô ế q k ứ 

ỏ l ư y d a m p u c 

ố ố t v ự c t h ẳ m 

c c g h t r u n ồ r 

s x t p q ơ a v m s 

n h ứ c r ă n g i y 

q p x t v i ơ n ê i 

 

  
    

vỏ ốc cơn lốc thợ 

mộc 

nhức 

răng 

tức vực 

thẳm 
 


